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CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(70 câu hỏi, đáp án)

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết Thửa đất là:


A. Phần diện tích đất được xác định bởi ranh giới trên thực địa.


B. Phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

C. Phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa.
Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là bao nhiêu năm?

A. Không quá 70 năm.

B. Không quá 50 năm.

C. Không quá 30 năm

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết giải quyết tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến cơ quan nào sau đây?


A. Tòa án nhân dân tỉnh.


B. Ủy ban nhân dân huyện.


C. Ủy ban nhân dân xã nơi có đất.

Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết Đất bãi bồi ven sông trên địa bàn các xã, phường, thị trấn do cơ quan nào quản lý?

A. Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

B. Ủy ban nhân dân cấp xã.
C. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết loại đất nào sau đây có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài?


A. Đất ở.

B. Đất trồng cây lâu năm.

C. Đất nuôi trồng thủy sản.

Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trong thời gian bao lâu kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai?

A. 50 ngày.


B. 45 ngày.


C. 40 ngày.

Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long là bao nhiêu?

A. Không quá 05 héc ta

B. Không quá 04 héc ta.

C. Không quá 03 héc ta.

Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng là bao nhiêu?

A. Không quá 15 héc ta

B. Không qua 10 héc ta.

C. Không quá 05 héc ta.

Câu 8: Anh (chị) hãy cho biết Tranh chấp đất đai là:


A. Tranh chấp về quyền giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.


B. Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai

C. Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai
Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết việc thống kê đất đai được tiến hành bao nhiêu năm một lần?

A. 01 năm.

B. 03 năm.

C. 05  năm.

Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn có trách nhiệm gì?

A. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý đất đai tại địa phương.

B. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

C. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Câu 11: Anh (chị) hãy cho biết thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê đối với quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích là báo nhiêu năm?
A. 03 năm.

B. 04 năm.

C. 05  năm.

Câu 12: Anh (chị) hãy cho biết đăng ký đất đai lần đầu được thực hiện trong các trường hợp nào sau đây?


A. Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký.


B. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên.

C. Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, sổ hiệu, địa chi thửa đất
Câu 13: Anh (chị) hãy cho biết Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp nào sau đây:

A. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở.


B. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp.

C. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.
Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nào sau đây phải được phép của cơ quan có thẩm quyền:

A. Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất trồng rừng.


B. Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng.

C. Chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng lúa.
Câu 15: Anh (chị) hãy cho biết Đất cơ sở tôn giáo bao gồm các loại đất nào sau đây?

A. Đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất. 

B. Đất đình, đền, miếu, am.
C. Đất từ đường, nhà thờ họ.

Câu 16: Anh (chị) hãy cho biết căn cứ vào quỹ đất của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá bao nhiêu % tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương?

A. Không quá 10%

B. Không quá 7%
C. Không quá 5%

Câu 17: Anh (chị) hãy cho biết trường hợp nào sau đây thực hiện việc đính chính Giấy chứng nhận đã cấp:

A. Có sai sót thông tin về tên gọi, địa chỉ của người sử dụng đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó.

B. Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền.

C. Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.

Câu 18: Anh (chị) hãy cho biết việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện trong các trường hợp nào sau đây:

A. Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

B. Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.

C. Có sai sót thông tin về giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó.
Câu 19: Anh (chị) hãy cho biết việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ sau đây:

A. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

B. Xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

C. Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.
Câu 20: Anh (chị) hãy cho biết những quyền nào sau đây là quyền chung của người sử dụng đất được Luật Đất đai năm 2013 quy định?

A. Quyền được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình. 

B. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng.

C. Quyền cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp.

Câu 21: Anh (chị) hãy cho biết thời điểm nào người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất?

A. Khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

B. Khi có giấy chứng nhận.

C. Khi được Nhà nước cho kê khai đăng ký.

Câu 22: Anh (chị) hãy cho biết Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức nào sau đây:

A. Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

B. Công nhận quyền sử dụng đất.
C. Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển.

Câu 23: Anh (chị) hãy cho biết theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì trường hợp nào sau đây không được cấp Giấy chứng nhận?


A. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn. 

B. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.
C. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày ĩ 5 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004;.

Câu 24: Anh (chị) hãy cho biết theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì trường hợp nào sau đây được cấp Giấy chứng nhận?

A. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.
B. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.
C. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn. 

Câu 25: Anh (chị) hãy cho biết theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không quá bao nhiêu ngày?

A. Không quá 30 ngày.
B. Không quá 35 ngày.
C. Không quá 40 ngày 

Câu 26:  Theo anh (chị) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là gì?

A. Là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất.

B. Là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp

C. Là giá trị của quyền sử dụng đất được thể hiện trên giấy

Câu 27: Anh (chị) hãy cho biết Bản đồ địa chính là là gì?

A.  Là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

B. Là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo từng đơn vị hành chính.

C. Là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó.

Câu 28: Anh (chị) hãy cho biết Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những đối tượng nào?


A. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.


B. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.


C. Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân nước ngoài.


Câu 29: Anh (chị) hãy cho biết cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư?


A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


B. Ủy ban nhân dân huyện.


C. Ủy ban nhân dân cấp xã.

Câu 30: Anh (chị) hãy cho biết Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào?


A. Ngày 01 tháng 7 năm 2013.


B. Ngày 01 tháng 07 năm 2014.


C. Ngày 29 tháng 11 năm 2013.

Câu 31: Theo Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Cụ thể mức phạt tiền đối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với tổ chức là bao nhiêu?


A. 300.000.000 đồng
 


B. 400.000.000 đồng


C. 500.000.000 đồng
 


Câu 32: Cho biết ngày, tháng, năm ban hành Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định về hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp?


A. Ngày 01 tháng 11 năm 2013
 


B. Ngày 01  tháng 12 năm 2013


C. Ngày 01 tháng 01 năm 2014
 


Câu 33: Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định về hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào?


A. Ngày 11 tháng 11 năm 2013
 

B. Ngày 01  tháng 12 năm 2013


C. Ngày 01 tháng 01 năm 2014
 

Câu 34: Theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định về hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có quy định nghiêm cấm khai thác cát từ mấy giờ đến mấy giờ?


A. Từ 20 giờ đến 8 giờ 

B. Từ sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau  


C. Sau 20 giờ





Câu 35: Bạn hãy cho biết một trong các điều kiện của hộ kinh doanh được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng vật liệu thông thường, được quy định diện tích khu vực xin thăm dò khoáng sản không quá bao nhiêu ha?


A. Một ha


B. Hai ha


C. Ba ha


Câu 36: Bạn hãy cho biết theo quy định tại Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Cụ thể thẩm quyền của UBND Tỉnh cấp giấy phép xả nước thải đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản có lưu lượng đến bao nhiêu m3/ngày đêm?

A. Đến nhỏ hơn 30.000 m3/ngày đêm




B. Đến nhỏ hơn 40.000 m3/ngày đêm




C. Đến nhỏ hơn 50.000 m3/ngày đêm





Câu 37: Theo Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Cụ thể mức phạt tiền đối với tổ chức gấp mấy lần mức phạt đối với cá nhân?


A. 01 lần
 


B. 02 lần


C. 03 lần
 


Câu 38: Bạn hãy cho biết tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định trường hợp không được điều chỉnh giấy phép xả nước vào nguồn nước khi lượng nước xả vượt quá bao nhiêu phần trăm quy định trong giấy phép đã được cấp?


A. 20%
 

B. 25%


C. 30%
 


Câu 39: Bạn hãy cho biết kỳ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là bao nhiêu năm?


1. 5 năm, tầm nhìn 10 năm


2. 10 năm, tầm nhìn 15 năm


3. 10 năm, tầm nhìn 20 năm

Câu 40: Bạn hãy cho biết tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định trường hợp không được điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước khi lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá bao nhiêu phần trăm quy định trong giấy phép đã được cấp?


A. 20%
 


B. 25%


C. 30%
 


Câu 41: Anh (chị) hãy cho biết Ngày Môi trường Thế giới là ngày nào?

A. 06 tháng 5.

B. 05 tháng 6.

C. 22 tháng 5.

Câu 42: Anh (chị) hãy cho biết Vườn quốc gia Tràm Chim được công nhận là khu RAMSAR của thế giới vào năm nào, và là khu thứ mấy của thế giới và của Việt Nam tại thời điểm công nhận?

A. Năm 2012, là khu thứ 1999 của thế giới, thứ 4 của Việt Nam.

B. Năm 2012, là khu thứ 2000 của thế giới, thứ 4 của Việt Nam.

C. Năm 2012, là khu thứ 1999 của thế giới, thứ 5 của Việt Nam.

Câu 43: Anh (chị) hãy cho biết Luật bảo vệ môi trường hiện hành được ban hành vào ngày, tháng, năm nào? Gồm bao nhiêu chương và bao nhiêu điều?

A. Ngày 23/06/2014. Gồm 20 chương và 170 Điều.

B. Ngày 29/11/2005. Gồm 15 chương và 135 Điều.

C. Ngày 01/01/2015. Gồm 20 chương và 170 Điều.

Câu 44: Anh (chị) hãy cho biết rác thải y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế có được xử lý chung với rác thải sinh hoạt hay không? 

A. Không được xử lý chung với rác thải sinh hoạt.

B. Được xử lý chung với rác thải sinh hoạt.

C. Được xử lý chung với rác thải sinh hoạt nhưng qua hệ thống xử lý chuyên dụng.
Câu 45: Anh (chị) hãy cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu khu công nghiệp?

A. Khu công nghiệp Sa Đéc, khu Công nghiệp Trần Quốc Toản.

B. Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, khu công nghiệp Sa Đéc, khu công nghiệp sông Tiền.

C. Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, khu công nghiệp Sa Đéc, khu công nghiệp sông Hậu.

Câu 46: Anh (chị) hãy cho biết thời điểm lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là?
A. Trong quá trình triển khai dự án.

B. Sau khi dự án đi vào hoạt động chính thức.

C. Trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Câu 47: Theo anh (chị) các loài vật quý hiếm nào sau đây đang có nguy cơ tuyệt chủng?

A. Bồ câu

B. Trâu

C. Sếu đầu đỏ

Câu 48: Theo anh (chị), việc thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại có phải xin phép các cơ quan chức năng hay không?
A. Không phải xin phép cơ quan chức năng.

B. Phải xin phép cơ quan chức năng.

C. Chỉ phải xin phép khi thực hiện chức năng xử lý chất thải nguy hại.

Câu 49: Theo anh (chị) Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của cá nhân hay tổ chức nào?

A. Đoàn Thanh niên.

B. Ban Chỉ đạo Quốc gia về cấp nước và vệ sinh môi trường.

C. Toàn dân.

Câu 50: Anh (chị) hãy cho biết những nguồn nước sau đây, nguồn nước nào là nguồn nước sạch?

A. Nguồn nước đã qua xử lý của nhà máy nước.

B. Nguồn nước mưa.

C. Nguồn nước sông.

Câu 51: Theo anh (chị) Các khí sau đây khí nào gây ra hiệu ứng nhà kính?

A. Hơi nước, CH4, CO2

B. NO2 , CO, CFC

C. tất cả
Câu 52: Theo anh (chị) trong thành phần rác thải, giấy vụn không còn sử dụng được dùng để thực hiện các công việc nào sau đây:

A. Ủ làm phân.

B. Tái sử dụng.

C. Tái chế.

Câu 53: Theo anh (chị) nhóm bệnh phổ biến chiếm tỷ lệ cao nhất trong cộng đồng liên quan đến nước và vệ sinh là nhóm bênh nào sau đây?
A. Sốt rét, sốt xuất huyết.

B. Bệnh ngoài da, đường ruột.

C. Ngứa, tiêu chảy.

Câu 54: Theo anh (chị) loại hố xí nào sau đây đảm bảo vệ sinh?
A. Có 2 ngăn khô và tự hoại.

B. Tự hoại.

C. Cầu tiêu thải trực tiếp ra kênh, rạch.

Câu 55: Anh (chị) hãy cho biết trồng rừng phòng hộ là biện pháp tốt nhất để:

A. Để rửa nước mặn.

B. Hạn chế thiên tai và phòng, chống xói mòn.

C. Tạo vẻ mỹ quan cho môi trường.

Câu 56: Theo anh (chị) chuồng nuôi gia súc của các hộ gia đình nên làm ở vị trí nào sau đây là tốt nhất?

A. Gần nhà để dễ chăm sóc.

B. Xa nhà và xa nguồn nước.

C. Nên làm cạnh kênh rạch để tiện cho việc vệ sinh.

Câu 57: Theo anh (chị) khoảng cách an toàn từ khu vệ sinh tới nguồn nước tối thiểu là bao nhiêu?

A. 60 m.

B. 70 m.

C. 80 m.

Câu 58: Anh (chị) hãy cho biết ứng phó với Biến đổi khí hậu là gì?

A. Là chống lại sự biến đổi khí hậu.

B. Là giảm thiểu biến đổi khí hậu.

C. Là các hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Câu 59: Theo anh (chị) Cơ quan chuyên trách thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường cấp Tỉnh hiện nay là?

A. Chi cục Bảo vệ môi trường.

B. Chi cục Quản lý môi trường, 

C. Phòng Cảnh sát Phòng Chống tội phạm về môi trường.

Câu 60: Hiện nay vấn đề biến đổi khí hậu đang ngày được quan tâm, anh (chị) hãy cho biết nội dung chính của Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương là gì?


A. Tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp quản lý tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học.

B. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

C. Đẩy mạnh các hoạt động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu, duy trì đa dạng sinh học và phát triển môi trường bền vững.

Câu 61: Trong các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước sau đây, theo anh (chị) nguồn ô nhiễm nào là nguy hiểm nhất?


A. Nước thải từ khu sản xuất bánh kẹo

B. Nước thải từ khu sinh hoạt gia đình

C. Nước thải từ bệnh viện

Câu 62: Anh (chị) hãy cho biết UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm cho ai?


A. Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.


B. Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

C. Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.
Câu 63: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong tranh chấp về môi trường?

A. Hòa giải tranh chấp về môi trường phát sinh trên địa bàn theo quy định của pháp luật về hòa giải.

B. Tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trên địa bàn.


C. Bắt tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra.

Câu 64: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường là gì?

A. Có văn bản phản hồi trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ dự án, hoặc không cần có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

B. Phối hợp với chủ dự án chủ trì cuộc họp cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án.

C. Câu A, B là đúng

Câu 65: Anh (chị) hãy cho biết Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm theo Luật Bảo vệ môi trường?
A. Khai thác nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật.

B. Thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước và không khí.

C. tất cả đều đúng

Câu 66: Anh (chị) hãy cho biết hiện nay, công tác ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây?

A. Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

B. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
C. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Câu 67: Anh (chị) hãy cho biết các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải nộp số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường cho đơn vị nào?


A. Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam;


B. Quỹ Bảo vệ Môi trường của địa phương nơi khai thác khoáng sản;


C. Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam hoặc Quỹ Bảo vệ Môi trường của địa phương nơi khai thác khoáng sản;

Câu 68: Anh (chị) hãy cho biết Theo qui định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại (CTNH), qui định các cơ sở có phát sinh chất thải CTNH phải có trách nhiệm và nghĩa vụ gì sau đây:

A. Đăng ký cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

B. Thực hiện thu gom, phân loại chất thải nguy hại riêng biệt với các chất thải thông thường khác.

C. Tất cả đều đúng.

Câu 69: Anh (chị) hãy cho biết Đa dạng sinh học là gì?

A. Là sự phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.

B. Là sự gia tăng số lượng của các loài sinh vật.

C. Là toàn bộ các sinh vật sống trên trái đất, từ vi khuẩn đến các loài thực, động vật và các loài nấm.

Câu 70: Anh (chị) hãy cho biết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôi thôn mới quy định tiêu chí Môi trường (tiêu chí 17) có bao nhiêu nội dung do ngành tài nguyên và môi trường quản lý?
A. Có 4 nội dung: Về nước sạch; về cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn môi trường; về cảnh quan môi trường; về chất thải.

B. Có 5 nội dung: Về nước sạch; về cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn môi trường; về cảnh quan môi trường; về quy hoạch và xây dựng nghĩa trang; về chất thải.

C. Có 3 nội dung: về cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn môi trường; về cảnh quan môi trường; về chất thải.


GIÁM ĐỐC


Nguyễn Trung Ngay
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